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MÔN THI : ACC 382 (SA) Học kỳ : Hè

Thời gian : 18h00 - 26/07/2026   -   Phòng thi 501 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 30205040395 Lê Nguyễn Ngọc Anh ACC 382 SA K30KKT

2 28219406428 Nguyễn Văn Gia Bảo ACC 382 SA K28KKT

3 29204959606 Nguyễn Ngọc Minh Châu ACC 382 SA K29KDN

4 29204964675 Vũ Thị Minh Châu ACC 382 SA K29KDN

5 29204951005 Trần Thị Mỹ Chiêu ACC 382 SA K29KDN

6 29209441378 Lê Thanh Đào ACC 382 SA K29KKT

7 29204951375 Nguyễn Thị Diệu ACC 382 SA K29KDN

8 29204626291 Nguyễn Thị Duyên ACC 382 SA K29KDN NỢ HP

9 29204758761 Nguyễn Cao Kỳ Duyên ACC 382 SA K30KKT

10 29204957103 Nguyễn Thị Kiều Duyên ACC 382 SA K29KDN

11 29204455077 Nguyễn Khánh Giang ACC 382 SA K29KDN

12 30204933390 Trịnh Thị Trà Giang ACC 382 SA K30KKT

13 30205041651 Đỗ Trần Hương Giang ACC 382 SA K30KKT

14 29205059806 Trần Thu Hà ACC 382 SA K29KKT

15 28204331695 Võ Thị Thu Hằng ACC 382 SA K28QNT

16 29204960610 Nguyễn Thị Hiền ACC 382 SA K29KDN

17 29214956914 Trần Ngọc Hiếu ACC 382 SA K29KDN

18 29204940284 Nguyễn Thị Thanh Huy ACC 382 SA K29KDN

19 29204861524 Nguyễn Thị Ngọc Huyền ACC 382 SA K29KDN

20 29204955058 Võ Thị Huyền ACC 382 SA K29KDN
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026
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MÔN THI : ACC 382 (SA) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Thuế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 26/07/2026   -   Phòng thi 501 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 29205026843 Nguyễn Thị Thanh Huyền ACC 382 SA K29KKT

2 28204350197 Trần Đoàn Bảo Khôi ACC 382 SA K28QNT

3 29204365842 Phùng Nữ Thục Khuyên ACC 382 SA K29QNT

4 29204738920 Nguyễn Thị Phương Linh ACC 382 SA K29KDN

5 29204748019 Lê Thị Thùy Linh ACC 382 SA K29KDN

6 29204935426 Huỳnh Phan Tú Linh ACC 382 SA K30KDN

7 29204950854 Nguyễn Đặng Thùy Linh ACC 382 SA K29KDN

8 29204957291 Trần Thị Ái Ly ACC 382 SA K29KDN

9 29204962426 Phạm Hoàng Khánh Ly ACC 382 SA K29KDN

10 29204962512 Hồ Thị Trà My ACC 382 SA K29KDN

11 29204362879 Phan Nguyễn Kim Ngọc ACC 382 SA K29KDN

12 29204963233 Trần Thục Nguyên ACC 382 SA K29KDN

13 28204903184 Lưu Yến Nhi ACC 382 SA K28KDN

14 30205050560 Lê Quỳnh Như ACC 382 SA K30KKT

15 29204963019 Nguyễn Tiết Nhung ACC 382 SA K29QNT

16 29204956854 Nguyễn Hoàng Ny ACC 382 SA K29KDN

17 29204856474 Nguyễn Thu Phương ACC 382 SA K29KDN

18 29204954167 Nguyễn Thị Phương ACC 382 SA K29KDN

19 29214861698 Nguyễn Tiến Quân ACC 382 SA K29KKT

20 29214946038 Đoàn Nguyễn Văn Quý ACC 382 SA K29KDN
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MÔN THI : ACC 382 (SA) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Thuế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 26/07/2026   -   Phòng thi 504 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 31204951121 Lê Như Quyên ACC 382 SA K31KDN

2 29204365823 Phạm Như Quỳnh ACC 382 SA K29QNT

3 30204856094 Trần Thị Như Quỳnh ACC 382 SA K30KKT

4 29204949970 Lâm Khả Tâm ACC 382 SA K29KDN

5 29204964554 Hoàng Thị Mỹ Tâm ACC 382 SA K29KDN

6 28218105674 Ngô Việt Thành ACC 382 SA K28KDN NỢ HP

7 31204176705 Nguyễn Lê Quỳnh Thi ACC 382 SA K31KDN

8 29204961407 Bùi Thị Thanh Thiện ACC 382 SA K29KDN

9 29204961408 Nguyễn Thị Anh Thơ ACC 382 SA K29KDN

10 29205022213 Lê Hoài Thư ACC 382 SA K29KKT

11 29208147854 Nguyễn Kim Anh Thư ACC 382 SA K29KDN

12 28204852910 Nguyễn Ngọc Hoài Thương ACC 382 SA K29KDN NỢ HP

13 27202630313 Nguyễn Thị Mỹ Tiên ACC 382 SA K27KDN NỢ HP

14 29209448655 Hồ Thị Thu Trang ACC 382 SA K29KDN

15 29209527237 Ngô Thị Trinh ACC 382 SA K29KDN

16 29214357715 Trần Minh Tuấn ACC 382 SA K29QNT

17 29204644898 Huỳnh Thị Tuyền ACC 382 SA K29KDN

18 29204954784 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên ACC 382 SA K29KDN

19 29206261068 Nguyễn Thị Ngọc Vững ACC 382 SA K29KKT

20 29208455352 Lê Thị Như Ý ACC 382 SA K29KKT
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